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ĐỀ CƯƠNG ÔN THI VLĐC 1
 NĂM HỌC 2015 – 2016
	             Thời gian thi:  90 phút - Không được sử dụng tài liệu
Câu 1 – Cơ  
[image: ]Hình vẽ minh họa một vật có khối lượng M = 6 kg bắt đầu trượt trên mặt phẳng ngang dưới tác dụng của lực kéo có cường độ F = 45 N. Hệ số ma sát trượt k = 0,24; góc kéo  = 230; gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Tính:      
a/ Gia tốc chuyển động của vật?                                                 

b/ Quãng đường vật trượt được trong khoảng thời gian s đầu tiên?
Đáp số
a/ Gia tốc xấp xỉ 5,25 m/s2                                                                                                          
b/ Quãng đường xấp xỉ 5,25 m
HƯỚNG DẪN
[image: ]Vẽ hình phân tích 4 lực tác dụng lên vật:

· 
Trọng lực  có cường độ gọi là trọng lượng:

            (N)
· 


Lực kéo được phân tích ra 2 thành phần là  và  ,có các cường độ:

                (N)

                (N)
· 
Phản lực có cường độ bé hơn trọng lượng:

            (N)
· 
Lực ma sát trượt  có cường độ:

 (N)
Để tính gia tốc (1a) ta áp dụng định luật II Niutơn, trong đó chọn chiều dương là chiều chuyển động. 

→ Phương trình vô hướng:  

Thế số và tính ra đáp số: (m/s2)

Tính quãng đường (1b) ta áp dụng công thức động học: 

Vì vật bắt đầu trượt trên mặt phẳng ngang nên 

Thế số và tính ra đáp số: (m)
[image: ]Câu 1a - Tự luyện tập
Hình vẽ minh họa một vật có khối lượng M = 12 kg bắt đầu trượt trên mặt phẳng ngang dưới tác dụng của lực đẩy có cường độ F = 77 N. Hệ số ma sát trượt k = 0,3; góc đẩy  = 120; gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s2. Tính:      
a/ Gia tốc chuyển động của vật?                                                 

b/ Quãng đường vật trượt được trong khoảng thời gian s đầu tiên?
Đáp số
a/ Gia tốc xấp xỉ 2,93 m/s2                                                                                                          
b/ Quãng đường xấp xỉ 4,40 m
Câu 1b - Tự luyện tập
[image: ]Hình vẽ minh họa một vật có khối lượng M = 10 kg bắt đầu trượt trên mặt phẳng nghiêng dưới tác dụng của lực kéo có cường độ F = 90 N. Hệ số ma sát trượt k = 0,2;  gia tốc trọng trường g = 10 m/s2;  = 260 .
Tính:      
a/ Gia tốc chuyển động của vật?                                                 

b/ Quãng đường vật trượt được trong khoảng thời gian s đầu tiên?
Đáp số
a/ Gia tốc xấp xỉ 2,82 m/s2                                                                                                          
b/ Quãng đường xấp xỉ 7,05 m
Câu 2 – Nhiệt  
Một miếng nhôm có khối lượng m chưa biết, hấp thu nhiệt lượng 6,6 kcal để tăng nhiệt độ thuận nghịch từ 15 0C đến 105 0C. Cho nhiệt dung riêng của nhôm bằng 215.10-3 cal/g.K. Tính:
a/ m?
b/ Độ biến thiên entropy của miếng nhôm? 
Đáp số
a/ Khối lượng xấp xỉ 341 g                                                                                                          
b/ Độ biến thiên entropy xấp xỉ 19,94 cal/K
HƯỚNG DẪN
Để tính m (2a) ta áp dụng công thức tính nhiệt lượng hấp thu để tăng nhiệt độ: 

                                    

Thế số và tính ra đáp số:   (g)

Để tính  (2b) ta áp dụng công thức: 

                        

Thế số và tính ra đáp số:   (cal/K)
Câu 2a - Tự luyện tập
Một miếng bạc có khối lượng m = 500 mg, tăng nhiệt độ thuận nghịch từ 7 0C đến 47 0C. Cho nhiệt dung riêng của bạc bằng 55.10-3 cal/g.K. Tính:
a/ Nhiệt lượng miếng bạc hấp thu để tăng nhiệt độ?
b/ Độ biến thiên entropy của miếng bạc? 
Đáp số
a/ Nhiệt lượng hấp thu bằng 1,1 cal                                                                                                          
b/ Độ biến thiên entropy xấp xỉ 3,67.10-3 cal/K
Câu 2b - Tự luyện tập
Một miếng đồng, có khối lượng m = 0,65 kg, tăng nhiệt độ thuận nghịch từ 22 0C đến nhiệt độ t2. Cho nhiệt dung riêng của đồng bằng 92.10-3 cal/g.K; độ biến thiên entropy của miếng đồng bằng 10 cal/K. Tính:
a/ Nhiệt độ t2?
b/ Nhiệt lượng miếng đồng hấp thu để tăng nhiệt độ? 


Đáp số
a/ Nhiệt độ t2 xấp xỉ 76 0C
b/ Nhiệt lượng hấp thu xấp xỉ 3,23 kcal
Câu 3 – Điện trường 
Cho tam giác ABC vuông góc tại B, AB = 4 cm, BC = 3 cm. Đặt điện tích điểm q1 = - 4,8 µC tại A và điện tích điểm q2 = + 6,4 µC tại C. Hai điện tích điểm này đặt trong chân không. 
a/ Tính cường độ điện trường E1 tại B gây bởi q1? Cường độ điện trường E2 tại B gây bởi q2? 
[bookmark: _GoBack]b/ Áp dụng nguyên lí chồng chất điện trường để xác định vectơ điện trường tổng hợp tại B gây bởi hai điện tich điểm nói trên?
Đáp số


a/ V/m     ; V/m                                                                                                    

b/ Vectơ điện trường tổng hợp tại B gây bởi hai điện tich điểm nói trên có gốc tại B, hướng theo đường chéo hcn mà hai cạnh là E1 và E2  và có cường độ xấp xỉ  V/m	
HƯỚNG DẪN

[image: ]Để tính cường độ điện trường E (3a) ta áp dụng công thức 
Cường độ điện trường E1 tại B gây bởi q1

                                     (V/m)
Cường độ điện trường E2 tại B gây bởi q2

                                     (V/m)



Áp dụng nguyên lí chồng chất điện trường (3b) để xác định vectơ điện trường tổng hợp tại B gây bởi hai điện tich điểm nói trên ta vẽ các vectơ  và như hình bên để xác định vectơ điện tổng hợp 

Và xác định phải sử dụng hệ thức Pitago để tính cường độ điện trường tổng hợp tại B gây bời cả hai điện tích điểm:   (V/m)	
Câu 3a - Tự luyện tập
Hai điểm A, B cách nhau 20 cm trong điện môi có Ɛ = 2 và C là điểm chính giữa đoạn AB. Đặt điện tích điểm q1 = - 3,2 µC tại A và điện tích điểm q2 = - 6,4 µC tại C.
Tính:
a/ Tính cường độ điện trường E1 tại B gây bởi q1? Cường độ điện trường E2 tại B gây bởi q2? 
b/ Áp dụng nguyên lí chồng chất điện trường để xác định vectơ điện trường tổng hợp tại B gây bởi hai điện tich điểm nói trên?
Đáp số


a/ V/m     ; V/m                                                                                                    

b/ Vectơ điện trường tổng hợp tại B gây bởi hai điện tich điểm nói trên có gốc tại B, có phương trùng với phương đường thẳng AB, có chiều từ B sang A và có cường độ bằng  V/m	
Câu 3b - Tự luyện tập
Hai điểm A, B cách nhau 24 cm trong điện môi có Ɛ = 4 và C là điểm chính giữa đoạn AB. Đặt điện tích điểm q1 = + 1,6 µC tại B và điện tích điểm q2 = - 1,6 µC tại C.
Tính:
a/ Tính cường độ điện trường E1 tại A gây bởi q1? Cường độ điện trường E2 tại A gây bởi q2? 
b/ Áp dụng nguyên lí chồng chất điện trường để xác định vectơ điện trường tổng hợp tại A gây bởi hai điện tich điểm nói trên?
Đáp số


a/ V/m     ; V/m                                                                                                    

b/ Vectơ điện trường tổng hợp tại A gây bởi hai điện tich điểm nói trên có gốc tại A, có phương trùng với phương đường thẳng AB, có chiều từ A sang B và có cường độ bằng  V/m	


[image: ]Câu 4 – Mạch điện không đổi
Hình vẽ SĐMĐ, trong đó: 
e1 = 2 V; e2 = 4 V; e3 = 6 V; e4 = 8 V; e5 = 10 V; e6 = 12 V; R1 = 0,5 Ω; R2 = 1 Ω; R3 = 2 Ω; R4 = 4 Ω; R5 = 8 Ω; R6 = 16 Ω.
Tính: 
a/ Cường độ dòng điện chạy trong mạch?
b/ Hiệu điện thế UPQ?
Đáp số

a/ Cường độ dòng điện chạy trong mạch A                                                                                                          

b/ Hiệu điện thế V
HƯỚNG DẪN
[image: ]

SĐMĐ gồm 6 nguồn điện mắc nối tiếp, dòng điện phóng ra từ cực dương mỗi nguồn điện và có chung cường độ I.
Để tính I (4a) ta áp dụng định luật Kiarơkhốp cho mạch vòng kín, được phương trình: 



Suy ra công thức tính:  

Thế số và tính ra đáp số: (A)
Để tính hiệu điện thế UPQ  (4b) ta áp dụng định luật Kiarơkhốp cho đường đi từ P đến Q, được công thức tính: 

 

Thế số và tính ra đáp số: (V)
Lưu ý: Có thể tự kiểm kết quả bằng cách tính hiệu điện thế UPQ theo đường đi còn lại từ P đến Q, ta được công thức tính khác: 

 

Thế số và tính ra đáp số: (V)
Câu 4a - Tự luyện tập 
[image: ]Hình vẽ SĐMĐ, trong đó: e1 = 4 V; 
e2 chưa biết; e3 = 8 V; e4 = 10 V; 
e5 = 12 V; R1 = 0,25 Ω; R2 = 0,5 Ω; 
R3 = 1 Ω; R4 = 1,5 Ω; R5 = 4,75 Ω.
Cho hiệu điện thế UPQ = - 6,5 V
Tính: 
a/ Cường độ dòng điện chạy trong mạch?
                                                                             b/ Suất điện động e2?
Đáp số

a/ A                                                                                                          
b/ e2 = 6 V 
 


Câu 4b - Tự luyện tập 
[image: ]Hình vẽ SĐMĐ, trong đó: 
e1 = 2 V; e2 = 4 V; e3 = 6 V; e4 = 8 V; 
e5 = 10 V; R1 = 0,5 Ω; R2 chưa biết; 
R3 = 3 Ω; R4 = 4,5 Ω; R5 = 5,5 Ω.
Cho hiệu điện thế UPQ = + 1 V
Tính: 
a/ Cường độ dòng điện chạy trong mạch?
                                                                                b/ Giá trị của điện trở R2?
Đáp số

a/ A                                                                                                          
b/ R2 = 1,5 Ω
Câu 5 – Giao thoa ánh sáng 
Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, ánh sáng đơn sắc có bước sóng chưa biết. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,12 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn ảnh là 0,75 m chứa đầy nước chiết suất 1,3. Biết khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp là 12 mm. Tính: 
a/ Khoảng vân?
b/ Bước sóng của ánh sáng đơn sắc?
Đáp số

a/   mm

b/  m
                             HƯỚNG DẪN
Tính khoảng vân (5a) ta lưu ý khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp bằng 6 khoảng vân:

   (mm)
Tính bước sóng (5b) ta áp dụng công thức:

   
Thế số và tính ra đáp số:

 (m)
Câu 5a - Tự luyện tập 

Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 760 nm. Khoảng cách giữa hai khe sáng  chưa biết. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn ảnh là 1,5 m chứa đầy nước chiết suất 1,3. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 2,4 cm Tính: 

a/ ?
b/ Giảm bước sóng của ánh sáng đơn sắc nói trên còn phân nửa, khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp nói trên tăng hoặc giảm như thế nào? Tại sao?
Đáp số

a/ mm                                                                                                          



b/ Giảm phân nửa vì khi ,,  như nhau thì khoảng vân tỉ lệ thuận với bước sóng
Câu 5b - Tự luyện tập
Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 420 nm. Khoảng cách giữa hai khe sáng bằng 0,1 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn ảnh D chưa biết và chứa đầy nước chiết suất 1,3. Khoảng cách giữa 3 vân sáng liên tiếp là 7,8 mm Tính: 
a/ D?
b/ Tăng khoảng cách giữa hai khe sáng 50 %, khoảng cách giữa 3 vân sáng liên tiếp nói trên tăng hoặc giảm như thế nào? Tại sao?
Đáp số

a/  m                                                                                                          




b/ Giảm 50 % vì khi ,,  như nhau thì khoảng vân tỉ lệ nghịch với                                                                                                - HẾT -   
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